
DANH SÁCH 

Các tập thể, cá nhân đề nghị hình thức khen thưởng cấp Nhà nước về thành 

tích cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác năm học 2025 -2026 

(Kèm theo Văn bản số            /SNV-BTĐKT ngày    tháng 8 năm 2026  

của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên) 

 

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 02  

1. Bà Lò Thị Thời, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

(khen thưởng quá trình cống hiến từ năm 2006 đến năm 2026); 

2. Ông Trần Mạnh Hồng, Giáo viên Trường Trường Phổ thông Dân tộc nội 

trú Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên (khen thưởng thành tích xuất sắc từ năm 

học 2020 - 2021 đến năm học 2025 - 2026). 

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: ( 04 TT, 15 CN)   

 - Tập thể: (04)          

1. Trường Tiểu học Quài Tở, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên (khen thưởng 

thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2015-2016 đến năm học 2025 - 

2026);  

2. Trường Trung học cơ sở Điện Biên Đông, xã Na Son, tỉnh Điện Biên 

(khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2021-2022 đến năm 

học 2025 – 2026).  

3. Trường PTDTBT Tiểu học Hừa Ngài, xã Pa Ham tỉnh Điện Biên (khen 

thưởng thành tích từ năm 2020 – 2021 đến năm học 2025 – 2026); 

4. Trường THCS Số 1 Na Sang, xã Na Sang tỉnh Điện Biên (khen thưởng 

thành tích xuất sắc từ năm học 2021 – 2022 đến năm học 2025 - 2026). 

* Cá nhân: (15)  

1. Bà Lương Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Noong Hẹt, 

xã Thanh An, tỉnh Điện Biên (khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác từ 

năm học 2021-2022 đến năm học 2025 – 2026);  

2. Bà Hoàng Bích Huệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Thanh, 

phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên (khen thưởng thành tích xuất sắc trong 

công tác từ năm học 2020-2021 đến năm học 2025 – 2026);  

3. Bà Lò Thị Thu Hồng, Phó Hiệu trưởng, Trường Mầm non Hoa Sen, 

phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên (khen thưởng thành tích xuất sắc trong 

công tác từ năm học 2015-2016 đến năm học 2025 – 2026);  

4. Bà Nguyễn Thị Khánh Thu, Giáo viên Trường Mầm non 20/10, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác 

từ năm học 2018-2019 đến năm học 2025 – 2026);  



5. Bà Bùi Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, xã Quài Tở, 

tỉnh Điện Biên (khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2014 

2015 đến năm học 2025 – 2026);  

6. Bà Nguyễn Thị Hảo, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Điện Biên 

Đông, xã Na Son, tỉnh Điện Biên (khen thưởng thành tích xuất sắc trong công 

tác từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025 – 2026); 

7. Bà Lê Thị Thanh Nhã, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Lư, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên (khen 

thưởng thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025-2026);  

8. Bà Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa, Khoa Kinh tế - Du lịch, 

Trường Cao đẳng Điện Biên (Khen thưởng thành tích xuất sắc từ năm học 2020 

– 2021 đến năm học 2025 - 2026); 

9. Ông Bùi Mạnh Linh, Phó Giám đốc, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, 

Trường Cao đẳng Điện Biên (Khen thưởng thành tích xuất sắc từ năm học 2020 

– 2021 đến năm học 2025 - 2026); 

10. Bà Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

chuyên Lê Quý Đôn (khen thưởng thành tích xuất sắc từ năm học 2012 – 2013 

đến năm học 2025 - 2026); 

11. Bà Hoàng Thị Hà, Giáo viên, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung 

học phổ thông tỉnh Điện Biên (khen thưởng thành tích xuất sắc từ năm học 2021 

– 2022 đến năm học 2025 - 2026); 

12. Bà Trịnh Thị Thu Hường, Giáo viên, Trường Trung học phổ thông 

Điện Biên Phủ (khen thưởng thành tích xuất sắc từ năm học 2021 – 2022 đến 

năm học 2025 - 2026); 

13. Ông Hoàng Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc 

bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở, xã Sín Chải tỉnh Điện Biên (khen thưởng 

thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2021-2022 đến năm 2025-2026);  

14. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán 

trú Tiểu học Kim Đồng, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (khen thưởng thành tích 

xuất sắc trong công tác từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025 – 2026);  

15. Bà Phạm Thị Bẩy, Giáo viên Trường Tiểu học Tủa Chùa, xã Tủa Chùa, 

tỉnh Điện Biên (khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2021 

2022 đến năm học 2025 – 2026)./. 

 


